NHỚ LẠI QUẢNG BÌNH NHỮNG NGÀY QUẬT KHỞI

Lê Bá Hùng

Ngày 27/3/1947 giặc Pháp đổ bộ đánh chiếm Thị xã Đồng Hới mở đầu cuộc chiến tranh  trên mảnh đất Quảng Bình yêu thương của Tổ quốc.

Những năm tháng đầu, thực dân Pháp dùng sức mạnh về quân sự để đè bẹp sức kháng cự của nhân dân ta, chúng đề ra khẩu hiệu “Giết sạch đốt sạch”. Thế nhưng với lòng yêu nước, nhân dân Quảng Bình đã anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương làng xóm. Trước thế giặc đang mạnh với vũ khí tối tân quân địch lần lượt chiếm đóng nhiều nơi ở các huyện thị trong tỉnh (trừ huyện Tuyên Hóa), buộc quân ta phải lùi sâu vào vùng rừng núi để phòng ngự và cầm cự.

Những năm 1947 - 1948 và đầu năm 1949 ta đã để mất đất, mất dân. Địch đóng đồn bốt lập tề ngụy nhiều nơi, chúng bắn giết dã man để khủng bố tinh thần của ta, tàn sát một lúc hàng trăm dân thường như vụ Chợ Gộ, Quảng Xá, Mỹ Trạch, hàng trăm cán bộ, đảng viên du kích bị chúng chặt đầu, mổ bụng; tội ác chồng chất “đất không dung trời không tha”.

Quân và dân ta ngày đêm chiến đấu trong điều kiện hết sức khó khăn gian khổ, cơm không có ăn, áo không có mặc, thuốc men không có, ghẻ lở, sốt rét, tưởng chừng như không vượt qua nổi.

Quân và dân ta dựa vào vùng rừng núi ở huyện Tuyên Hóa; chiến khu Cao Mại và Trung Thuận ở Quảng Trạch, Trộ Rớ, Bồng Lai ở Bố Trạch; chiến khu Thuận Đức ở Đồng Hới; Rào Trù, Rào Đá ở Quảng Ninh; Bang, Rợn ở Lệ Thủy dựa vào các chiến khu để làm căn cứ bảo vệ kháng chiến, chúng ta vừa xây dựng lực lượng vừa tăng gia sản xuất để tự túc, vừa đánh giặc càn quét.

Phương châm tác chiến của bộ đội ta lúc bấy giờ là đánh du kích, đánh nhỏ, đánh lẻ góp gió thành bão, tích lũy lấy vũ khí địch tự trang bị cho mình.

Thời điểm tháng 5 - 1949, bộ đội Tỉnh ta còn non trẻ, hoạt động phân tán, tác chiến nhỏ, lẻ; từ Trung đội đến Đại đội, trang bị còn thô sơ thiếu thốn.

Trước tình hình khẩn trương của chiến trường, đòi hỏi phải đưa cuộc kháng chiến của Tỉnh nhà lên một bước mới, giành lại đất, giành lại dân, đưa thế bị động lên thế chủ động. Mặc dầu gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, phải vượt qua nhiều chặng đường hiểm trở, thú dữ cọp beo đe dọa, địch thường xuyên phục kích, nhưng với quyết tâm, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định triệu tập Đại đội lần thứ II của Tỉnh.

Đầu tháng 5 - 1949 nhiều đại biểu khắp mọi miền trong Tỉnh đã vượt qua vòng vây của địch, trèo đèo lội suối vượt núi U Bò, Ba Rền, xuống Bồng Lai, qua Cao Mại để về hội tụ tại Kim Bảng huyện Tuyên Hóa (nay thuộc huyện Minh Hóa) để tiến hành Đại hội.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thúc Đồng - Đại hội đã thông qua Nghị quyết và ra quyết sách hạ quyết tâm đưa cán bộ bộ đội và các cơ quan đầu não dân chính Đảng từ Tỉnh, Huyện, Thị phải xuống núi lấy “Hạ Sơn” làm quyết sách phải trở về đồng bằng với phương châm tin ở dân, dựa vào dân, bám lấy dân, giữ lấy dân, giành lại đất, giữ lấy đất, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động về chính trị, quân sự, binh địch vận và phát động sâu rộng phong trào chiến tranh du kích, giành lại thế chủ động về ta.

Quán triệt tinh thần đặc biệt quan trọng của Nghị quyết II Tỉnh Đảng bộ, các cơ quan quân dân chính Đảng từ Tỉnh đến Huyện, Thị khẩn trương chuẩn bị cho việc hạ sơn và lần lượt xuống núi về với đồng bằng.

Dựa vào Nghị quyết, đầu tháng 7- 1949 Tỉnh ủy phát động phong trào “Tuần lễ Quảng Bình quật khởi” từ ngày 15- 7- 1949 đến ngày 22- 7- 1949 tạo đà nhằm đưa phong trào dấy lên thành cao trào rộng lớn khắp toàn Tỉnh với quyết tâm cao diệt địch phá tề trừ gian giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Để chuẩn bị cho tuần lễ “Quảng Bình quật khởi”, mọi ngành mọi giới, đưa cán bộ về cơ sở; cơ sở nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, phát triển chiến trang du kích đánh giặc giữ làng, bao vây đồn bốt, chặn đánh địch đi lùng, đẩy mạnh công tác binh địch vận, thành lập các đội du kích thôn, Trung dội du kích xã gấp rút huấn luyện và trang bị cho các đội du kích - Về bộ đội, ta chủ trương đưa bộ đội địa phương về làm nòng cốt cho phong trào xây dựng dân quân du kích, cơ động tập trung đánh địch khi có thời cơ. Riêng trung đoàn 18 bộ đội chủ lực Tỉnh, sau ngày thành lập (24- 4- 1949) đã có cuộc rèn cán chỉnh quân tại vùng Còi Chợ Gát - Tuyên Hóa, trình độ chính trị quân sự được nâng lên một bước và đầu tháng 6 - 1949 Trung đoàn đã làm lễ hạ sơn với quyết tâm trở về bám trụ đánh giặc ở đồng bằng. Trung đoàn đã hành quân từ giã núi rừng huyện Tuyên Hóa về với đồng bằng (đặc biệt là đồng bằng hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy).

Với khí thế rầm rộ ra quân “Tuần lễ Quảng Bình quật khởi” cùng với Trung đoàn 18 còn có 6 đại độ bộ đội địa phương các huyện thị và hàng trăm đội dân quân  du kích thôn xã với sự hỗ trợ đắc lực của nhân dân trong Tỉnh.

Đơn vị được chọn làm điểm đánh trận đầu mở đầu cho phong trào “Quảng Bình quật khởi” là Tiểu đoàn 274 thuộc Trung đoàn 18 do đồng chí Lê Văn Tri chỉ huy, có sự phối hợp của Đại đội 2 bộ đội địa phương huyện Quảng Ninh và các đội du kích xã Gia Ninh, Duy Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh và cùng lúc mở đầu cho phong trào là “Tiếng trống Duy Ninh”. Trận đánh đồn Mỹ Trung vào lúc 2 giờ sáng ngày 15- 7- 1949 quân ta đã làm chủ được 2/3 đồn, cũng là tiếng súng phát lệnh tấn công vào các sào huyệt đồn bốt của quân giặc từ Ba Đồn đến Sen Thủy - Hạ Cờ, xen lẫn tiếng súng công đồn, diệt ác trừ gian là tiếng loa địch vận, là tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng mõ hòa lẫn cùng tiếng reo hò giết giặc khắp mọi nơi trong tỉnh, làm quân giặc và bọn tay sai tề ngụy vô cùng hoảng sợ. Các đồn bốt địch án binh bất động không biết nơi nào mà ứng cứu.

Thấy nguy cơ đồn Mỹ Trung bị tiêu diệt chiều ngày 15 - 7 quân địch ở Đồng Hới cho một đoàn xe 14 chiếc chở 200 quân vào tiếp viện, bị quân ta chặn đánh quyết liệt tại Trảng, Tràng Thiệp. Sau hai giờ chiến đấu ta đã đốt cháy 6 xe, giết chết 27 tên tại trận, hàng chục tên khác bị thương và bị bắt sống, ta thu nhiều vũ khí. Hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị đã băng đồng, vượt sông giữa ban ngày, dưới sự hỗ trợ của tiếng trống tiếng chiêng nhân dân quanh vùng. Kết quả sau đợt phát động “Tuần lễ Quảng Bình quật khởi” khí thế của quần chúng trỗi dậy, hàng trăm tên giặc bị giết, hàng trăm ban tề ngụy bị giải tán, hàng chục tên tay sai có nợ máu phải đền tội. Hàng trăm làng xã và hàng vạn dân được giải phóng. Hệ thống đồn bốt tề ngụy bị tan rã từng mảng, hàng trăm binh lính ngụy quay súng về với kháng chiến, trong đó có binh lính ngụy tại Đồn Cổ Hiền làm binh biến ta đã thu rất nhiều vũ khí góp phần làm tan rả nhiều đồn bốt khác, địch không tự do đi lại như trước đây, cơ sở trong lòng địch phát triển mạnh mẽ.

Bộ đội ta sau nhiều trận đánh đã trưởng thành, lấy được nhiều vũ khí địch tự trang bị cho mình, tiến lên đánh những trận tập trung từ Đại đội đến Tiểu đoàn. Tháng 5 - 1950, Tỉnh thành lập thêm tiểu đoàn 229, bộ đội địa phương Tỉnh đã tăng cường thêm sức chiến đấu.

Sau Nghị quyết II đến cuối năm 1949 hầu hết các cơ quan Dân chính Đảng trong Tỉnh - Huyện, Thị đều đã rời các chiến khu trở về với đồng bằng đóng quân tại các vùng đông dân ở hai huyện như Thù Thừ, Kim Nại, Đại Phúc, Phước Lương, Phước Tín, Phú Hòa, Thạch Bàn… Khương Hà, Cù Lạc ở Bố Trạch, Trung Nghĩa; Rậy Cau ở Đồng Hới chỉ cách thị xã nơi quân địch có chỉ huy sở lực lượng đông và mạnh từ 5 đến 6 cây số.

Những tháng năm sau này phong trào kháng chiến lớn mạnh, quân địch phải rút bỏ thêm nhiều đồn bốt quan trọng khác như Võ Thuận, Thọ Lộc, Vạn Xuân, Trần Xá. Trước thế và lực ta đủ mạnh, đầu năm 1950 bộ đội chủ lực ta đã mở những trận đánh lớn như trận chống càn Xuân Dục diệt 100 tên, trận chống càn Xuân Bồ diệt 500 tên, nhiều đồn bốt quan trọng như Sen Bàng, Ba Đồn, Mỹ Hòa bị quân ta tiêu diệt. Với những chiến thắng dồn dập sau Nghị quyết II của “Tuần lễ Quảng Bình quật khởi” đã tạo điều kiện cho tỉnh nhà nhiệm vụ tác chiến mới, “tích cực cầm cự chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công”.

Ngày nay sau 64 năm nhìn lại ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết II Tỉnh Đảng bộ Quảng Bình và chủ trương phát động “Tuần lễ Quảng Bình quật khởi” là vô cùng sáng suốt quan trọng biết chừng nào. Những năm tháng không thể nào quên trước những khó khăn và vô cùng gian khổ, chủ trương của Nghị quyết II tỉnh Đảng bộ Quảng Bình với sách lược “Hạ sơn” (xuống núi) là biện pháp đúng đắn, kịp thời, sát với lòng dân ý Đảng, vận dụng đúng lúc, đúng thời cơ, biết địch, biết ta nên đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp những năm sau không ngừng lớn mạnh, vượt qua giai đoạn đầy khó khăn gian khổ, tạo nên thế và lực đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của Tỉnh nhà lên một bước ngoặt mới. Đó là một bài học vô cùng quý giá đã đi vào lịch sử, đi vào truyền thống của tỉnh Quảng Bình chúng ta. Tỉnh ta đang trên con đường đổi mới, cuộc sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi, thành phố Đồng Hới đã xây dựng khang trang, rộng lớn hơn mười ngày xưa.

Để ghi nhớ thời điểm lịch sử, mốc lịch sử trong kháng chiến chống Pháp thể theo nguyện vọng của nhân dân, của các cán bộ và các Cựu chiến binh của Tỉnh nhà đề nghị Đảng bộ và UBND Tỉnh ghi nhớ cho sự kiện lịch sử này để đặt tên cho:

1 Quảng Trường “Quảng Bình quật khởi 15 - 7” 

hay 1 Vườn hoa, công viên “Quảng Bình quật khởi 15 - 7”

hoặc 1 con đường được mang tên “Quảng Bình quật khởi 15 - 7”.

